Câu 1. Sự hấp thụ ion khoáng thụ động của tế bào phụ thuộc vào

A. hoạt động trao đổi chất.                       B. chênh lệch nồng độ ion.

C. sự cung cấp năng lượng.                      D. hoạt động thẩm thấu.

Câu 2. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về vai trò của nước đối với thực vật? 

A. Là dung môi hòa tan các chất sống, là môi trường của nhiều phản ứng sinh hóa.
B. Ổn định nhiệt độ cơ thể, điều hòa nhiệt độ môi trường sống.
C. Có dạng liên kết với các chất hữu cơ khác, bảo vệ cấu trúc tế bào.
D. Nước cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống.
Câu 3. Sự xâm nhập của nước từ đất vào tế bào lông hút theo cơ chế thụ động là 

A. nước di chuyển từ môi trường ưu trương (thế nước thấp hơn) trong đất vào tế bào lông hút và các tế bào biểu bì còn non khác nơi có dịch bào nhược trương (thế nước cao). 

B. nước di chuyển từ môi trường nhược trương (thế nước cao) trong đất vào tế bào lông hút và các tế bào biểu bì còn non khác nơi có dịch bào ưu trương (thế nước thấp hơn).
C. nước di chuyển từ môi trường nhược trương (thế nước cao) trong đất vào tế bào lông hút và các tế bào biểu bì còn non khác nơi có dịch bào nhược trương (thế nước cao hơn).
D. nước di chuyển từ môi trường ưu trương (thế nước thấp hơn) trong đất vào tế bào lông hút và các tế bào biểu bì còn non khác nơi có dịch bào ưu trương (thế nước thấp).

Câu 4. Sự hấp thụ ion khoáng vào tế bào lông hút theo cơ chế chủ động có đặc điểm  là 

A. đi từ đất nơi có nồng độ ion cao vào tế bào lông hút nơi nồng độ của các ion đó thấp hơn. 

B. đi từ nơi có thế nước cao đến nơi có thế nước thấp.
C. di chuyển ngược chiều građien nồng độ, đòi hỏi phải tiêu tốn năng lượng ATP từ hô hấp. 

D. di chuyển cùng chiều građien nồng độ, không tiêu tốn năng lượng ATP từ hô hấp.
